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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

KHOA DU LỊCH VÀ NGOẠI NGỮ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Trình độ đào tạo: Đại học 

Ngành đào tạo: Ngôn ngữ Anh 

 

1. Tên học phần: Phiên dịch 3 

2. Mã học phần: NNA 031 

3. Số tín chỉ: 3 (0,3) 

4. Trình độ cho sinh viên: Năm thứ 4 

5. Phân bổ thời gian  

- Lên lớp: 90 giờ 

- Tự học:  45 giờ 

6. Điều kiện tiên quyết: Sinh viên đã học xong các môn thực hành tiếng 6 gồm:  Nghe 

6, Nói 6, Đọc 6, Viết 6. 

7. Giảng viên 

STT Học hàm, học vị, họ tên Số điện thoại Email 

1 ThS. Ngô Thị Mỹ Bình 0984.188.873 mybinhnna@gmail.com 

2 ThS. Tăng Thị Hồng Minh 0913.592.866 tang.huyminh@gmail.com 

3 ThS. Vũ Thị Lương 0989.670.521 luongnn78@gmail.com 

8. Mô tả nội dung của học phần  

Học phần cung cấp cho sinh viên các kỹ năng và thủ thuật căn bản trong phiên dịch 

Anh việt và Việt Anh như kỹ thuật dơn giản hóa, khái quát hóa, kỹ thuật diễn giải, tái 

diễn đạt, kĩ thuật dịch tên riêng, và các thủ thuật trong dịch đuổi, dịch song song, dịch 

cabin. Sinh viên có khả năng truyền tải được nội dung của thông điệp gốc với mức độ 

chính xác cao hơn và có thể hiểu được đối với người nghe ở ngôn ngữ đích, có độ dài 

khoảng 6-10 phút. Trong mỗi bài, sinh viên sẽ được học lý thuyết và làm các bài tập 

nghe giúp sinh viên thực hành kỹ năng đó. Bên cạnh đó, sinh viên còn được thực hành 

nghe và quan sát các bài phát biểu hoặc các video của người bản ngữ trình bày quan 

điểm về các chủ đề đa dạng phong phú và có tính thời sự cao, từ đó sinh viên thực 

hành dịch nói dưới sự hỗ trợ của giảng viên. 

9. Mục tiêu và chuẩn đầu ra học phần 

9.1. Mục tiêu 

Mục tiêu học phần thỏa mãn mục tiêu của chương trình đào tạo: 

Mục 

tiêu  
Mô tả 

Mức độ theo 

thang đo 

Bloom 

Phân bổ mục tiêu 

học phần 

trong CTĐT 
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Mục 

tiêu  
Mô tả 

Mức độ theo 

thang đo 

Bloom 

Phân bổ mục tiêu 

học phần 

trong CTĐT 

MT1 Kiến thức   

 

-  Có kiến thức về công việc phiên dịch 

chuyên nghiệp, có kiến thức cơ bản về 

các chủ đề dịch thường gặp như kinh tế, 

xã hội, khoa học, giáo dục, văn hóa, 

v.v.  

- Trình bày được các kỹ năng và thủ 

thuật cơ bản trong phiên dịch như kỹ 

thuật dơn giản hóa, khái quát hóa, kỹ 

thuật diễn giải, tái diễn đạt, kĩ thuật 

dịch tên riêng, và các thủ thuật trong 

dịch đuổi, dịch song song, dịch cabin. 

- Củng cố kiến thức lý thuyết tiếng và 

thực hành tiếng Anh cho sinh viên. 

3 
[1.2.1.1b] 

 

MT2 Kỹ năng   

 

- Áp dụng kỹ thuật nghe trọng âm đoán 

nghĩa, nghe để lấy thông tin chính, tức 

là cốt lõi của một thông điệp, nghe để 

lấy các thông tin chi tiết, nghe để lấy 

thông tin mình cần đến, kỹ thuật nhìn 

thấy điều nghe được, nghe ghi chép 

chính tả, nghe để lấy tất cả thông tin 

của thông điệp… để thực hành dịch về 

các chủ điểm cơ bản như giáo dục, văn 

hóa, du lịch, sức khỏe, kinh tế, chính 

trị, thương mại. 

- Nghe hiểu, ghi chép và tổng hợp lại 

các nội dung về chủ đề như giáo dục, 

văn hóa, du lịch, sức khỏe… 

- Thực hành ghi chép và luyện trí nhớ, 

diễn đạt lưu loát khi nghe dịch.  

4 [1.2.2.b] 

MT3 Mức tự chủ và trách nhiệm   

 

Sinh viên có năng lực: Làm việc độc lập, 

làm việc theo nhóm, giao tiếp và thuyết 

trình giải thích vấn đề trong nhóm cũng 

như trước lớp. Có thái độ tích cực trong 

học tập và chịu trách nhiệm với các 

4 
[1.2.4] 
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Mục 

tiêu  
Mô tả 

Mức độ theo 

thang đo 

Bloom 

Phân bổ mục tiêu 

học phần 

trong CTĐT 

nhiệm vụ được phân công. 

9.2. Chuẩn đầu ra  

Sự phù hợp của chuẩn đầu ra học phần với chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo: 

CĐR  

học phần 
Mô tả 

Thang 

đo 

Bloom 

Phân bổ 

CĐR  

học phần 

trong 

CTĐT 

CĐR1 Kiến thức   

CĐR1.1 

 Có kiến thức về công việc phiên dịch chuyên nghiệp, 

có kiến thức cơ bản về các chủ đề dịch thường gặp như 

kinh tế, xã hội, khoa học, giáo dục, văn hóa, v.v.  

 

3 [2.1.4] 

CĐR1.2 

Trình bày được các kỹ năng và thủ thuật cơ bản trong 

phiên dịch như kỹ thuật dơn giản hóa, khái quát hóa, 

kỹ thuật diễn giải, tái diễn đạt, kĩ thuật dịch tên riêng, 

và các thủ thuật trong dịch đuổi, dịch song song, dịch 

cabin. 

 

3 [2.1.4] 

CĐR1.3 
Củng cố kiến thức lý thuyết tiếng và thực hành tiếng 

Anh cho sinh viên. 
  

CĐR2 Kỹ năng   

CĐR2.1 

Có khả năng áp dụng kỹ thuật nghe trọng âm đoán 

nghĩa, nghe để lấy thông tin chính, tức là cốt lõi của 

một thông điệp, nghe để lấy các thông tin chi tiết, nghe 

để lấy thông tin mình cần đến, kỹ thuật nhìn thấy điều 

nghe được, nghe ghi chép chính tả, nghe để lấy tất cả 

thông tin của thông điệp phục vụ cho kỹ năng dịch nói 

4 [2.2.6] 

CĐR2.2 

Có thể sử dụng các kỹ thuật để dịch nói những chủ đề 

đơn giản về các chủ đề như giáo dục, văn hóa, du lịch, 

sức khỏe, kinh tế, chính trị, thương mại. 

4 [2.2.6] 

 CĐR3 Mức tự chủ và trách nhiệm   

CĐR3.1 Có năng lực làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.  4 [2.3.2] 

CĐR3.2 
Có khả năng giao tiếp, thuyết trình và giải thích vấn đề 

trong nhóm cũng như trước lớp. 
4 

[2.3.2] 

CĐR3.3 
Có thái độ tích cực trong học tập và chịu trách nhiệm 

với các nhiệm vụ được phân công. 
4 

[2.3.2] 
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10.  Ma trận liên kết nội dung với chuẩn đầu ra học phần 

Bài Nội dung học phần 

Chuẩn đầu ra của học phần 

CĐR1 CĐR2 CĐR3 

CĐR 

1.1 

CĐR 

1.2 

CĐR 

1.3 

CĐR 

2.1 

CĐR 

2.2 

CĐR 

3.1 

CĐR 

3.2 

CĐR 

3.3 

1 Unit 1. Railway project 3  3 4 4 4 4 4 

2 Unit 2. The quest for 

energy 
3  3  4 4 4 

4 

3 Unit 3. People smuggling 3  3 4 
 

 
4 4 

4 

4 Unit 4. China growth 
3 

 

 
3 4 4 4 4 

4 

5 Unit 5. Indian Business  

 
3 3 

 

 
4 4 4 

4 

6  Unit 6 Indonesia 
3 

 

 
3 4 4 4 4 

4 

7 Unit 7. EU conference 
3 

 

 
3 4 4 4 4 

4 

8 Unit 1. Hội nghị các doanh 

nghiệp  
3 

 

 
3 4 4 4 4 

4 

9 Unit 2. Nhu cầu về thép 

3 

 

3 

 

3 4 4 4 4 

 

4 

10 Unit 4. Vực lại doanh 

nghiệp 3 

 

3 

 

3 4 4 4 4 

 

4 

11 Unit 5. Bệnh viện Pháp 

3 

 

3 

 

3 4 4 4 4 

 

4 

12 Unit 6. Ngành sợi vải may 

mặc 3 

 

3 

 

3 4 4 4 4 

 

4 

13 Unit 9. Dự án khách sạn 

quốc tế 3 

 

3 

 

3 4 4 4 4 

 

4 

14 Unit 12. Một cuộc phỏng 

vấn  3 

 

3 

 

3 4 4 4 4 

 

4 

15 Unit 14. Công ty vận tải 

nước ngoài 3 

 

3 

 

3 4 4 4 4 

 

4 
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11. Đánh giá học phần 

11.1. Kiểm tra và đánh giá trình độ 

STT 
Điểm  

thành phần 

Quy 

định 

Trọng 

số 

Phương pháp 

kiểm tra  

đánh giá  

(Hình thức, thời 

gian, thời điểm) 

Chuẩn đầu ra của học phần 

Ghi chú 

CĐR 1 CĐR 2 CĐR 3 

1 

Điểm kiểm 

tra thường 

xuyên; điểm 

chuyên cần 

1 

điểm  
20% 

- Phát vấn 

- Đánh giá 

thái độ tham 

gia thảo luận. 

- Đánh giá 

chuyên cần 

CĐR1.1 

CĐR1.2 

CĐR2.1 

CĐR2.2 

CĐR3.1, 

CĐR3.2, 

CĐR3.3 

Điểm  

trung 

bình 

của  

các  

lần 

đánh 

giá 

2 

Điểm kiểm 

tra định kỳ 

học phần 

3 

điểm 
80% 

- Nghe và 

dịch nói 

- 90 phút 

CĐR1.1, 

CĐR1.2,  

 

CĐR2.1, 

CĐR 2.2, 

 

CĐR3.1, 

CĐR3.2, 

CĐR3.3 

 

11.2. Cách tính điểm học phần 

Điểm học phần là trung bình cộng các điểm thành phần đã nhân trọng số. Tính theo 

thang điểm 10, làm tròn đến một chữ số thập phân. Sau đó chuyển thành thang điểm chữ và 

thang điểm điểm 4. 

11.3. Phương pháp đánh giá 

 - Điểm thường xuyên, đánh giá nhận thức, thái độ thảo luận, chuyên cần của sinh viên 

được đánh giá thông qua ý thức học tập, tỉ lệ hiện diện, tinh thần tác phong xây dựng bài, tinh 

thần thực hiện chủ đề tự học. 

- Điểm thực hành được đánh giá theo các nội dung: Trình bày nội dung lý thuyết về các 

kỹ thuật nghe trọng âm đoán nghĩa, nghe để lấy thông tin chính, tức là cốt lõi của một thông 

điệp, nghe để lấy các thông tin chi tiết, nghe để lấy thông tin mình cần đến, kỹ thuật nhìn thấy 

điều nghe được, nghe ghi chép chính tả, nghe để lấy tất cả thông tin của thông điệp. 

- Điểm kiểm tra định kỳ diễn ra vào tuần số 5, 10, 15 dưới hình thức dịch nói và ghi âm. 

Trong quá trình kiểm tra, sinh viên không được sử dụng từ điển, điện thoại hay bất kỳ tài liệu 

khác. Nội dung kiểm tra gồm các chủ đề trong phạm vi đã học. Giáo viên yêu cầu sinh viên 

dịch độc lập thông qua việc nghe và dịch trực tiếp, hoặc có thể chia cặp (một sinh viên đóng 

vai trò là diễn giả và một sinh viên đóng vai trò là phiên dịch viên). 

12. Yêu cầu học phần 

 Sinh viên thực hiện những yêu cầu sau: 

- Tham gia tối thiểu 80% số tiết học trên lớp dưới sự hướng dẫn của giảng viên. 

- Đọc và nghiên cứu tài liệu phục vụ học phần, hoàn thành các bài tập cá nhân và bài 

tập nhóm. 
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- Chủ động ôn tập theo đề cương ôn tập được giảng viên cung cấp. 

- Tham gia kiểm tra định kỳ,  kiểm tra kết thúc học phần. 

- Dụng cụ học tập: Từ điển, vở ghi, bút, và các thiết bị hỗ trợ  nghe như điện thoại, máy tính 

bàn,  máy tính cá nhân ... 

13. Tài liệu phục vụ học phần 

Tài liệu chính 

[1] Nguyễn Đức Châu,  Interpretation and Translation, NXB Thanh nhiên 2017. 

Tài liệu tham khảo 

[2]Dương Ngọc Dũng, Giảng trình Biên dịch và phiên dịch tiếng Anh. NXB ĐHQGTPHCM 

14. Nội dung chi tiết học phần và phương pháp dạy-học 

TT Nội dung giảng dạy 
Số 

tiết 
Phương pháp dạy-học 

CĐR  

học 

phần 

1 Unit 1. Railway project 

Mục tiêu bài: 

- Trình bày về kỹ năng nghe 

trọng âm, và nghe được ý 

chính của câu. 

- Hiểu và sử dụng thành thạo 

kỹ năng nghe trọng âm của 

câu, ý chính. 

- Thực hành nghe và dịch dựa 

vào trọng âm câu, ý chính của 

câu, thông điệp. 

Nội dung cụ thể: 

1.1 Vocabulary 

1.2 Practice 

3 

(0LT, 

3TH) 

Thuyết trình; Dạy học dựa trên 

vấn đề; Phát vấn. 

- Giảng viên:  

+ Giải thích cách sử dụng các kỹ 

năng nghe trọng âm và nghe ý 

chính. 

+ Giao bài tập cho cá nhân, và các 

nhóm. 

+ Chữa bài cho sinh viên. 

+ Nêu vấn đề và cùng thảo luận với 

sinh viên. 

+ Nhận xét bài làm cho sinh viên 

và sửa lỗi sai 

- Sinh viên:  

- Đọc hiểu nội dung phần 1 chương 

3 tài liệu [2]. 

- Đọc và tìm hiểu về kỹ năng nghe 

ý chính trang 5 TL [1] 

- Nghe và thực hành dịch TL [1]. 

CĐR1.1, 

CĐR2.1, 

CĐR2.2, 

CĐR3.1, 

CĐR3.2, 

CĐR3.3. 

 

2 Unit 2. The quest for energy  

Mục tiêu bài: 

- Trình bày về kỹ năng nghe ý 

hỗ trợ, nghe lấy thông tin cần. 

- Hiểu và sử dụng thành thạo 

về kỹ năng nghe ý hỗ trợ, 

3 

(0LT, 

3TH) 

  Thuyết trình; Đặt vấn đề; Phát 

vấn, trực quan, giảng giải nội 

dung bài học. 

- Giảng viên: 

+ Trình bày kỹ năng nghe lấy thông 

tin. 

CĐR1.1, 

CĐR2.1, 

CĐR2.2, 

CĐR3.1, 

CĐR3.2, 

CĐR3.3. 
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TT Nội dung giảng dạy 
Số 

tiết 
Phương pháp dạy-học 

CĐR  

học 

phần 

nghe lấy thông tin cần. 

- Thực hành nghe và dịch dựa 

vào ý hỗ trợ, và thông tin cần.  

Nội dung cụ thể: 

2.1 Vocabulary 

2.2 Practice 

 

+ Hướng dẫn sinh viên nghe và nói, 

và sử dụng các kỹ thuật dịch đã 

học. 

+ Giải thích một số từ và cấu trúc 

trong bài nghe. 

- Sinh viên: 

- Đọc và tìm hiểu về kỹ năng nghe 

ý hỗ trợ trang tài liệu [1]. 

- Đọc và tìm hiểu về kỹ năng nghe 

lấy thông tin cần đến trang 9 tài 

liệu [1] 

 

3 Unit 3. People smuggling 

Mục tiêu bài: 

- Trình bày về kỹ thuật nghe 

và mường tượng ra hình ảnh, 

nghe và ghi chép. 

- Hiểu và sử dụng thành thạo 

về kỹ thuật nghe và mường 

tượng ra hình ảnh, nghe và ghi 

chép ý chính. 

- Thực hành nghe và dịch dựa 

vào kỹ thuật nghe và mường 

tượng ra hình ảnh, nghe và ghi 

chép ý chính. 

Nội dung cụ thể: 

3.1 Vocabulary 

3.2 Practice 

3 

(0LT, 

3TH) 

Thuyết trình; Đặt vấn đề; Phát 

vấn, trực quan, giảng giải nội 

dung bài học. 

- Giảng viên: 

+ Phát âm mẫu các từ vựng. 

+ Hướng dẫn sinh viên về kỹ thuật 

nghe và mường tượng ra hình ảnh, 

yêu cầu sử dụng các từ vựng trong 

bài. 

- Đọc và tìm hiểu về kỹ thuật nghe 

và mường tượng ra hình ảnh trang 

10 tài liệu [1]. 

- Đọc Section 4 trang 30 tài liệu số 

[2]. 

- Làm Exercise 10 trang 11 trong 

tài liệu [1]. 

- Đọc và tìm hiểu về kỹ thuật nghe 

và ghi chép trang 12 tài liệu số [1]. 

CĐR1.1, 

CĐR2.1, 

CĐR2.2, 

CĐR3.1, 

CĐR3.2, 

CĐR3.3. 

 

4 Unit 4. China growth 

Mục tiêu bài: 

- Trình bày về kỹ thuật nghe 

chép chính tả, nghe- dựng câu. 

3 

(0LT, 

3TH) 

  Thuyết trình; Dạy học dựa trên 

vấn đề; Trực quan kết hợp với 

phát vấn. 

- Giảng viên:  

+ Giải thích kỹ thuật nghe chép 

CĐR1.1, 

CĐR2.1, 

CĐR2.2, 

CĐR3.1, 

CĐR3.2, 



9 

 

TT Nội dung giảng dạy 
Số 

tiết 
Phương pháp dạy-học 

CĐR  

học 

phần 

- Hiểu và sử dụng thành thạo 

về kỹ thuật nghe chép chính 

tả, nghe- dựng câu. 

- Thực hành nghe và dịch dựa 

vào kỹ thuật nghe chép chính 

tả, nghe- dựng câu.  

Nội dung cụ thể: 

4.1 Vocabulary  

4.2 Practice 

chính tả, nghe- dựng câu. 

+ Nêu vấn đề, hướng dẫn sinh viên 

giải quyết vấn đề. 

+ Giao bài tập cụ thể cho cá nhân, 

nhóm. 

+ Chữa bài cho sinh viên. 

 - Sinh viên:  

- Đọc và tìm hiểu về kỹ thuật nghe 

chép chính tả trang 12 tài liệu số 

[1]. 

- Dịch trước Exercise 2 trang 13 tài 

liệu số [1]. 

- Đọc và tìm hiểu về kỹ thuật nghe- 

dựng câu trang 16 tài liệu số [1]. 

- Làm Exercise 14 trang 15 tài liệu 

số [1]. 

- Đọc Section 3 trang 25 tài liệu số 

[2]. 

CĐR3.3. 

 

5 Unit 5. Indian Business 

Mục tiêu bài: 

- Trình bày về kỹ thuật xử lý 

khi nghe không hiểu hết thông 

điệp, xử lý khi nghe không 

hiểu  hết thông điệp. 

- Hiểu và sử dụng thành thạo 

về kỹ thuật xử lý khi nghe 

không hiểu  hết thông điệp, xử 

lý khi nghe không hiểu  hết 

thông điệp nghe- dựng câu. 

- Thực hành nghe và dịch dựa 

vào về kỹ thuật xử lý khi nghe 

không hiểu  hết thông điệp, xử 

lý khi nghe không hiểu  hết 

thông điệp. 

Nội dung cụ thể: 

3 

(0LT, 

2TH 

1 Kiểm 

tra) 

 Thuyết trình; Dạy học dựa trên 

vấn đề; Giảng giải nội dung bài 

học kết hợp phát vấn. 

- Giảng viên:  

+ Nêu vấn đề qua các ví dụ, hướng 

dẫn sinh viên phân tích, vận dụng 

được các từ vựng trong bài học. 

+ Giải thích về kỹ thuật nghe khi 

không hiểu hết thông điệp. 

+ Giao bài tập dịch cho lớp. 

+ Chữa bài cho sinh viên. 

- Sinh viên:  

- Đọc và tìm hiểu về kỹ thuật xử lý 

khi nghe không hiểu  hết thông điệp 

trang 16 tài liệu [1]. 

- Đọc và tìm hiểu về kỹ thuật xử lý 

khi nghe không hiểu  hết thông điệp 

trang 17 tài liệu [1]. 

CĐR1.1, 

CĐR2.1, 

CĐR2.2, 

CĐR3.1, 

CĐR3.2, 

CĐR3.3. 

 



10 

 

TT Nội dung giảng dạy 
Số 

tiết 
Phương pháp dạy-học 

CĐR  

học 

phần 

5.1 Vocabulary 

5.2 Practice 

5.3 Test 

- Đọc Chapter 3 tài liệu [2]. 

   - Làm bài kiểm tra 

6 Unit 6. Indonesia 

Mục tiêu bài: 

- Thực hành nghe và dịch dựa 

vào các kỹ thuật dịch đã học. 

- Tìm hiểu về Indonesia 

Nội dung cụ thể: 

6. 1 Vocabulary 

6.2 Practice 

3 

(0LT, 

3TH) 

  Thuyết trình; Dạy học dựa trên 

vấn đề; Giảng giải, chữa bài tập 

cho lớp. 

- Giảng viên:  

+ Giải thích các từ hướng dẫn sinh 

viên nghe và bắt được đúng các từ 

trong bài. 

+ Nêu vấn đề qua các ví dụ, hướng 

dẫn sinh viên phân tích, giải quyết 

vấn đề. 

+ Giao bài tập cho cá nhân, và các 

nhóm. 

- Sinh viên:  

- Chuẩn bị bài tập 1 và 2 trang 18 

tài liệu [1]. 

- Chuẩn bị bài tập 3,4,5 trang 18-19 

tài liệu [1]. 

- Dịch bài đọc trang 15 tài liệu số 

[2]. 

- Đọc Chapter 1 tài liệu [2]. 

CĐR1.1, 

CĐR2.1, 

CĐR2.2, 

CĐR3.1, 

CĐR3.2, 

CĐR3.3. 

 

7 Unit 7. EU conference 

Mục tiêu bài: 

- Thực hành nghe và dịch dựa 

vào các kỹ thuật dịch đã học.  

- Tìm hiểu về các hội nghị của 

Eu 

 Nội dung cụ thể:  

7.1 Vocabulary 

7.2 Practice 

3 

(0LT, 

3TH) 

 

 Thuyết trình; Dạy học dựa trên 

vấn đề; Phát vấn kết hợp với trực 

quan giảng giải nội dung bài học. 

- Giảng viên:  

+  Nhắc lại một số kỹ thuật nghe đã 

học. 

+ Nêu vấn đề qua các ví dụ, hướng 

dẫn sinh viên phân tích, giải quyết 

vấn đề. 

+ Giao bài tập cho cá nhân, và các 

nhóm. 

+ Chữa bài cho sinh viên. 

- Sinh viên: 

CĐR1.1, 

CĐR2.1, 

CĐR2.2, 

CĐR3.1, 

CĐR3.2, 

CĐR3.3. 

 



11 

 

TT Nội dung giảng dạy 
Số 

tiết 
Phương pháp dạy-học 

CĐR  

học 

phần 

- Chuẩn bị bài tập 6,7,8  trang 19 

tài liệu [1]. 

- Chuẩn bị bài tập 9,10,11  trang 19 

tài liệu [1]. 

- Luyện kĩ năng nghe-dịch, topic 30 

tài liệu [2]. 

8 Unit 1. Hội nghị các doanh 

nghiệp 

Mục tiêu bài: 

- Trình bày về luyện trí nhớ và 

sử dụng trí nhớ trong khi dịch.  

- Hiểu và sử dụng thành thạo 

về luyện trí nhớ và sử dụng trí 

nhớ trong khi dịch. 

- Thực hành nghe và dịch dựa 

vào các kỹ thuật dịch đã học.  

Nội dung cụ thể: 

1. Vocabulary 

2. Practice 

 

3 

(0LT, 

3TH) 

 Thuyết trình; Phát vấn kết hợp 

với trực quan, giảng giải.  

- Giảng viên:  

+ Giảng giải về cách luyện trí nhớ 

và vận dụng trí nhớ trong dịch 

thuật. 

+ Nêu vấn đề qua các ví dụ, hướng 

dẫn sinh viên phân tích, giải quyết 

vấn đề. 

+ Giao bài tập thực hành cho cá 

nhân, các nhóm. 

+ Chữa bài cho sinh viên. 

- Sinh viên: 

- Đọc và tìm hiểu về luyện trí nhớ 

và sử dụng trí nhớ trong khi dịch 

trang 20-22 trong tài liệu số [1]. 

- Đọc Section 3 trang 50 trong tài 

liệu số [2]. 

- Chuẩn bị bài tập 2,3,4 trang 23-24 

tài liệu [1]. 

CĐR1.1, 

CĐR1.2, 

CĐR2.2, 

CĐR3.1, 

CĐR3.2, 

CĐR3.3. 

 

9 Unit 2. Nhu cầu về thép 

Mục tiêu bài: 

- Hiểu và sử dụng thành thạo 

về kỹ thuật hỗ trợ quá trình 

dịch thuật. 

- Thực hành nghe và dịch dựa 

vào các kĩ thuật dịch đã học.  

Nội dung cụ thể: 

1. Vocabulary 

3 

(0LT, 

3TH) 

 Thuyết trình; Phát vấn kết hợp 

với trực quan, giảng giải. 

- Giảng viên:  

+ Giải thích các từ vựng xuất hiện 

trong bài nghe. 

+ Nêu vấn đề qua các ví dụ, hướng 

dẫn sinh viên phân tích, giải quyết 

vấn đề. 

+ Giao bài tập thực hành cho cá 

nhân, các nhóm. 

CĐR1.1, 

CĐR1.2, 

CĐR2.2, 

CĐR3.1, 

CĐR3.2, 

CĐR3.3. 

 



12 

 

TT Nội dung giảng dạy 
Số 

tiết 
Phương pháp dạy-học 

CĐR  

học 

phần 

2. Practice 

 

+ Chữa bài cho sinh viên. 

- Sinh viên: 

- Chuẩn bị bài tập 5,6,7 trang 25-27 

tài liệu [1]. 

- Dịch bài đọc trang 25, 26 trong  

tài liệu [3]. 

- Chuẩn bị bài tập 1,2 trang 28 tài 

liệu [1]. 

10 Unit 4. Vực dậy doanh 

nghiệp 

Mục tiêu bài: 

- Trình bày về kỹ thuật ghi 

chép trong khi phiên dịch. 

- Hiểu và sử dụng thành thạo 

về kỹ thuật ghi chép trong khi 

phiên dịch. 

- Thực hành nghe và dịch dựa 

vào các kỹ thuật dịch đã học 

từ bài buổi trước. 

Nội dung cụ thể: 

1. Vocabulary 

2. Practice 

3. Test 

 

3 

(0LT, 

2TH, 

1KT) 

 Thuyết trình; Phát vấn kết hợp 

với trực quan, giảng giải ví dụ.  

- Giảng viên:  

+ Giải thích các từ vựng về xuất 

hiện trong bài. 

+ Nêu vấn đề qua các ví dụ, hướng 

dẫn sinh viên phân tích, giải quyết 

vấn đề. 

+ Giao bài tập thực hành cho cá 

nhân và nhóm. 

+ Chữa bài cho sinh viên. 

+ Nhận xét, rút kinh nghiệm. 

- Sinh viên: 

- Chuẩn bị bài tập 3,4,5 trang 28 tài 

liệu [1]. 

- Đọc Chapter 4 tài liệu [2]. 

- Đọc và tìm hiểu về kỹ thuật ghi 

chép trong khi phiên dịch trang 29 

tài liệu [1]. 

- Làm bài tập Exercise 1 trang 30 

tài liệu [1]. 

- Đọc Chapter 5 tài liệu [2]. 

- Làm bài kiểm tra 

CĐR1.2, 

CĐR2.1, 

CĐR2.2, 

CĐR3.1, 

CĐR3.2, 

CĐR3.3. 

 

11 Unit 5. Bệnh viện Pháp 

Mục tiêu bài: 

- Trình bày về kỹ thuật ghi 

chép (tên riêng, con số, liệt kê, 

3 

(0LT, 

3TH) 

 Thuyết trình; Phát vấn kết hợp 

với trực quan, giảng giải ví dụ.  

- Giảng viên:  

+ Giải thích các từ vựng chỉ tên 

CĐR1.2, 

CĐR2.1, 

CĐR2.2, 

CĐR3.1, 

CĐR3.2, 



13 

 

TT Nội dung giảng dạy 
Số 

tiết 
Phương pháp dạy-học 

CĐR  

học 

phần 

đường dẫn) trong khi dịch.  

- Hiểu và sử dụng thành thạo 

về kỹ thuật ghi chép trong khi 

dịch thuật. 

- Thực hành nghe và dịch dựa 

vào các kỹ thuật dịch đã học. 

Nội dung cụ thể:  

1. Vocabulary 

2. Practice 

 

riêng, con số...  

+ Giúp sinh viên phân biệt sự khác 

nhau giữa ghi chép toàn bộ và ghi 

chép ý chính. 

+ Nêu vấn đề qua các ví dụ, hướng 

dẫn sinh viên phân tích, giải quyết 

vấn đề. 

+ Giao bài tập thực cho lớp, chữa 

bài. 

- Sinh viên: 

- Chuẩn bị bài tập 3,4,5 trang 28 tài 

liệu [1]. 

- Đọc Chapter 4 tài liệu [2]. 

- Đọc và tìm hiểu về kỹ thuật ghi 

chép trong khi phiên dịch trang 29 

tài liệu [1]. 

- Làm bài tập Exercise 1 trang 30 

tài liệu [1]. 

- Đọc Chapter 5 tài liệu [2]. 

CĐR3.3. 

 

12 Unit 6. Ngành Vải sợi may 

mặc 

Mục tiêu bài: 

- Trình bày về kỹ thuật ghi 

chép trong khi phiên dịch (kí 

hiệu, cách sử dụng ngôn ngữ).  

- Hiểu và sử dụng thành thạo 

về kỹ thuật ghi chép trong khi 

phiên dịch.  

- Thực hành nghe và dịch dựa 

vào các kĩ thuật dịch đã học.  

Nội dung cụ thể:  

1. Vocabulary 

2. Practice 

 

3 

(0LT, 

3TH) 

 Thuyết trình; Phát vấn kết hợp 

với trực quan, giảng giải nội 

dung bài học.  

- Giảng viên:  

+ Trình bày về kỹ thuật ghi chép 

trong khi phiên dịch (kí hiệu, cách 

sử dụng ngôn ngữ).  

+ Nêu vấn đề qua các ví dụ, hướng 

dẫn sinh viên phân tích, giải quyết 

vấn đề. 

+ Giao bài tập thực hành cho sinh 

viên và chữa bài. 

- Sinh viên: 

- Chuẩn bị bài tập 3,4,5 trang 28 tài 

liệu [1]. 

- Đọc Chapter 4 tài liệu [2] 

- Đọc và tìm hiểu về kỹ thuật ghi 

CĐR1.2, 

CĐR2.1, 

CĐR2.2, 

CĐR3.1, 

CĐR3.2, 

CĐR3.3. 

 



14 

 

TT Nội dung giảng dạy 
Số 

tiết 
Phương pháp dạy-học 

CĐR  

học 

phần 

chép trong khi phiên dịch trang 29 

tài liệu [1]. 

- Làm bài tập Exercise 1 trang 30 

tài liệu [1]. 

- Đọc Chapter 5 tài liệu [2]. 

13 Unit 9. Dự án khách sạn 

quốc tế 

Mục tiêu bài: 

- Áp dụng việc sử dụng từ 

đồng nghĩa, ngữ cố định trong 

khi dịch. 

- Hiểu và sử dụng thành thạo 

về kỹ thuật hỗ trợ quá trình 

dịch thuật. 

- Thực hành nghe và dịch dựa 

vào các kỹ thuật dịch đã học.  

Nội dung cụ thể: 

1. Vocabulary 

2. Practice 

 

3 

(0LT, 

3TH) 

 Thuyết trình; Phát vấn kết hợp 

với trực quan, giảng giải nội 

dung bài học. 

- Giảng viên:  

+ Giảng giải cách áp dụng việc sử 

dụng từ đồng nghĩa, ngữ cố định 

trong khi dịch. 

+ Lấy ví dụ giúp sinh viên nắm 

được từ vựng và lấy được ví dụ 

minh họa. 

- Sinh viên: 

- Chuẩn bị nội dung Exercises 4,5,6 

trang 43 tài liệu [1]. 

- Đọc và tìm hiểu việc sử dụng từ 

đồng nghĩa, ngữ cố định trong khi 

dịch trang 47-48 trong tài liệu [1]. 

CĐR1.2, 

CĐR2.1, 

CĐR2.2, 

CĐR3.1, 

CĐR3.2, 

CĐR3.3. 

 

14 Unit 12. Một cuộc phỏng vấn 

Synonyms and collocations. 

Mục tiêu bài: 

- Áp dụng việc sử dụng từ 

đồng nghĩa, ngữ cố định trong 

khi dịch. 

- Hiểu và sử dụng thành thạo 

về kỹ thuật hỗ trợ quá trình 

dịch thuật. 

- Thực hành nghe và dịch dựa 

vào các kĩ thuật dịch đã học. 

Nội dung cụ thể: 

1. Vocabulary 

2. Practice 

3 

(0LT, 

3TH) 

  Thuyết trình; Phát vấn kết hợp 

với trực quan, giảng giải ví dụ. 

- Giảng viên:  

+ Giảng giải cách áp dụng việc sử 

dụng từ đồng nghĩa, ngữ cố định 

trong khi dịch. 

+ Lấy ví dụ giúp sinh viên nắm 

được từ vựng và lấy được ví dụ 

minh họa. 

- Sinh viên:  

- Chuẩn bị nội dung Exercises 1,2,3 

trang 49-51 trong tài liệu số [1]. 

- Chuẩn bị nội dung Exercises 1,2,3 

trang 52-53 tài liệu [1]. 

- Dịch đoạn văn trang 56 tài liệu [2] 

CĐR1.1, 

CĐR1.2, 

CĐR2.1, 

CĐR2.2, 

CĐR3.1, 

CĐR3.2, 

CĐR3.3. 

 



15 

 

TT Nội dung giảng dạy 
Số 

tiết 
Phương pháp dạy-học 

CĐR  

học 

phần 

 sang tiếng Anh. 

15 Unit 14. Công ty bảo hiểm 

nước ngoài.  

Mục tiêu bài: 

- Ôn tập, áp dụng việc sử dụng 

từ đồng nghĩa, ngữ cố định 

trong khi dịch. 

- Hiểu và sử dụng thành thạo 

về kỹ thuật hỗ trợ quá trình 

dịch thuật. 

- Thực hành nghe và dịch dựa 

vào các kĩ thuật dịch đã học. 

Nội dung cụ thể: 

1. Vocabulary 

2. Practice 

 

3 

(1KT, 

2TH) 

  Thuyết trình; Phát vấn kết hợp 

với trực quan, giảng giải ví dụ. 

- Giảng viên:  

+ Giảng giải cách áp dụng việc sử 

dụng từ đồng nghĩa, ngữ cố định 

trong khi dịch. 

+ Lấy ví dụ giúp sinh viên nắm 

được từ vựng và lấy được ví dụ 

minh họa. 

- Sinh viên:  

- Chuẩn bị nội dung Exercises 1,2,3 

tr.54-56 trong  tài liệu [1] 

- Ôn tập lại kỹ năng cần thiết đã 

học khi phiên dịch. 

- Luyện nghe và dịch bài tập trang 

57 tài liệu [1]. 

- Luyện dịch và ghi âm bài dịch theo 

hướng dẫn. 

CĐR1.1, 

CĐR1.2, 

CĐR2.1, 

CĐR2.2, 

CĐR3.1, 

CĐR3.2, 

CĐR3.3. 

 

 

Hải Dương, ngày 09 tháng 8 năm 2022 
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